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TỜ TRÌNH

Về Dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ                               các hạng viên chức Trợ giúp viên pháp lý

Kính gửi: Bộ trưởng Hà Hùng Cường
Thực hiện Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2014 đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt, Cục Trợ giúp pháp lý đã xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các hạng viên chức Trợ giúp viên pháp lý (sau đây viết tắt là Thông tư). Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng báo cáo Bộ trưởng về những nội dung cơ bản của Dự thảo Thông tư như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
Nhằm hướng dẫn thực hiện các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP, Cục Trợ giúp pháp lý đã tham mưu cho Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 06/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 quy định chức danh, mã số các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý. Trên cơ sở đó, Cục đã tham mưu cho Bộ ban hành Thông tư số 15/2010/TT-BTP ngày 04/10/2010 quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý. Đồng thời, Cục cũng đã tham mưu cho Bộ trưởng ban hành Quyết định số 3953/QĐ-BTP ngày 27/12/2012 ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Trợ giúp viên pháp lý chính.
Qua 03 năm thực hiện Thông tư số 15/2010/TT-BTP đã có 483 Trợ giúp viên pháp lý (tăng 158 người (49%) so với trước khi có Thông tư), trong đó có 459 Trợ giúp viên pháp lý và 24 Trợ giúp viên pháp lý chính và tương đương; 137 Trợ giúp viên pháp lý là Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (sau đây gọi tắt là Trung tâm)
. Tỷ lệ Trợ giúp viên pháp lý là nam và nữ xấp xỉ bằng nhau; có 478 Trợ giúp viên pháp lý (chiếm 99% tổng số Trợ giúp viên) có trình độ đại học và thạc sỹ, 05 Trợ giúp viên pháp lý (01% tổng số Trợ giúp viên) có trình độ cao đẳng và trung cấp
. Từ tháng 6/2011 - 6/2013, các Trợ giúp viên đã thực hiện 122.566/231.830 vụ việc (chiếm 53% tổng số vụ việc)
. Đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý đã góp phần quan trọng vào việc duy trì và phát triển các Trung tâm, bảo đảm quyền được TGPL của người dân, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nơi mà khó thu hút lực lượng xã hội tham gia TGPL (Ví dụ, từ tháng 6/2011 - 6/2013, Trợ giúp viên pháp lý thực hiện 2.202 vụ việc, chiếm 99,7% tổng số vụ việc tại Ninh Thuận và 4.358 vụ việc, chiếm 91,3 % tổng số vụ việc tại Gia Lai).
Tuy nhiên, sau 03 năm triển khai thực hiện, Thông tư 15/2010/TT-BTP đã bộc lộ một số bất cập:
Thứ nhất, Thông tư số 15/2010/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định số 07/2007/NĐ-CP và Nghị định số 116/2003/NĐ-CP quy định về chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý là “ngạch viên chức”. Trong khi đó, theo Luật Viên chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thì “ngạch viên chức” đã được thay thế bằng “hạng viên chức”. Ngoài ra, theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV, Thông tư số 15/2010/TT-BTP chưa quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của viên chức Trợ giúp viên pháp lý trong tiêu chuẩn nghiệp vụ các hạng viên chức Trợ giúp viên pháp lý.

Thứ hai, thực tế một số địa phương chưa bổ nhiệm, xếp hạng và chuyển hạng được cho Trợ giúp viên pháp lý do chưa có quy định cụ thể về hạng viên chức Trợ giúp viên pháp lý.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG THÔNG TƯ
1. Quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về yêu cầu phát triển đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ năng lực, trình độ chuyên môn để đáp ứng kịp thời nhu cầu trợ giúp pháp lý ngày càng đa dạng, phức tạp của nhân dân, bảo đảm chất lượng, hiệu quả của công tác trợ giúp pháp lý.

2. Việc ban hành Thông tư phải phù hợp với Luật Viên chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, Thông tư số 12/2012/TT-BNV, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, tạo cơ sở pháp lý cụ thể, thuận lợi cho việc tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức Trợ giúp viên pháp lý.
3. Kế thừa những quy định còn phù hợp của Thông tư số 15/2010/TT-BTP; sửa đổi, bổ sung các nội dung cho phù hợp với quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ
Thực hiện Thông tư số 12/2012/TT-BNV, Cục Trợ giúp pháp lý đã nghiên cứu các quy định của pháp luật cũng như các đề lý luận, thực tiễn về tiêu chuẩn nghiệp vụ các hạng viên chức Trợ giúp viên pháp lý làm cơ sở cho việc xây dựng Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2010/TT-BTP. Ngày 12/8/2013, Cục đã có văn bản yêu cầu các địa phương rà soát, đánh giá chức danh viên chức Trợ giúp viên pháp lý theo Thông tư số 15/2010/TT-BTP. Trên cơ sở báo cáo của 63 địa phương, Cục đã có Công văn số 406/CTGPL-VP ngày 20/8/2013 báo cáo Lãnh đạo Bộ về nội dung trên. Đồng thời, nội dung về đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số 15/2010/TT-BTP cũng được lồng ghép trong nội dung sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chiến lược đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Cục đã tham mưu cho Bộ có Công văn số 5714/BTP-TGPL ngày 02/8/2013 gửi các địa phương đề nghị chỉ đạo sơ kết và xây dựng báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chiến lược. Trên cơ sở báo cáo của 63 địa phương, Cục đã tham mưu cho Bộ tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chiến lược và có Báo cáo số 77/BC-BTP ngày 26/3/2014 gửi Thủ tướng Chính phủ). Trên cơ sở đó, Dự thảo Thông tư đã được xây dựng, nhiều lần lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học và những người đang làm thực tiễn trong công tác.
Ngày..........., Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý của Lãnh đạo Sở Tư pháp, Lãnh đạo Trung tâm, Trợ giúp viên pháp lý của các địa phương. Dự thảo cũng nhận được sự đóng góp ý kiến của các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và 63 Sở Tư pháp và Trung tâm trên cả nước. Đồng thời, Cục cũng đã tổ chức họp với Bộ Nội vụ để hoàn thiện Dự thảo Thông tư.
Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Cục Trợ giúp pháp lý đã nghiên cứu, tiếp thu và hoàn chỉnh Dự thảo Thông tư để trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp lấy ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ. Căn cứ vào kết quả thẩm định (Công văn số... ngày.............), Cục Trợ giúp pháp lý đã hoàn chỉnh Dự thảo Thông tư trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

IV. CƠ CẤU VÀ NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THÔNG TƯ
1. Về cơ cấu của Thông tư

Về cơ bản Thông tư giữ nguyên cơ cấu của Thông tư số 15/2010/TT-BTP nhưng có sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp. Thông tư gồm 04 Điều:
- Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng.

- Điều 2: Tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức Trợ giúp viên pháp lý hạng II.
- Điều 3: Tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức Trợ giúp viên pháp lý hạng III.
- Điều 4: Hiệu lực thi hành.
2. Những nội dung cơ bản của Thông tư
2.1. Tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức Trợ giúp viên pháp lý hạng II (Điều 2)

Về cơ bản Điều 2 kế thừa nội dung của Điều 2 Thông tư số 15/2010/TT-BTP, bảo đảm tiêu chuẩn nghiệp vụ Trợ giúp viên pháp lý hạng II tương đương với tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính và có tính đến đặc thù của công tác trợ giúp pháp lý, tuy nhiên có sự sửa đổi về nhiệm vụ đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý và bổ sung tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp cho phù hợp.

a) Về chức trách (khoản 1): giữ nguyên khoản 1 Điều 2 Thông tư số 15/2010/TT-BTP, quy định Trợ giúp viên pháp lý hạng II là viên chức có trình độ cao nhất về trợ giúp pháp lý, trực tiếp thực hiện các vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng và có yếu tố nước ngoài.
b) Về nhiệm vụ (khoản 2): về cơ bản kế thừa nội dung của khoản 2 Điều 2 Thông tư số 15/2010/TT-BTP, gồm 06 nhóm nhiệm vụ thể hiện tính chuyên môn hoá sâu hơn, yêu cầu cao hơn và mức độ phức tạp hơn so với Trợ giúp viên pháp lý hạng III. Tuy nhiên điểm b khoản 2 có hủy bỏ hình thức tự đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý cho phù hợp với Thông tư số 02/2013/TT-BTP ngày 05/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.
c) Về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp (khoản 3): được quy định theo hướng dẫn chiếu quy định về Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 2653/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

d) Về tiêu chuẩn về năng lực (khoản 4): giữ nguyên khoản 3 Điều 2 Thông tư số 15/2010/TT-BTP quy định 05 tiêu chuẩn về năng lực thể hiện khả năng hiểu biết sâu hơn, rộng hơn, năng lực thực hiện nhiệm vụ cao hơn so với Trợ giúp viên pháp lý hạng III, 
e) Về tiêu chuẩn về trình độ (khoản 5): về cơ bản giữ nguyên khoản 4 Điều 2 Thông tư số 15/2010/TT-BTP, quy định 05 tiêu chuẩn về trình độ đối với Trợ giúp viên pháp lý hạng II, trong đó tiêu chuẩn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, kết quả nghiên cứu khoa học và thời gian công tác được quy định cao hơn so với Trợ giúp viên pháp lý hạng III bên cạnh các tiêu chuẩn giống với Trợ giúp viên pháp hạng III về học vấn, ngoại ngữ và tin học. Tuy nhiên, điểm b và đ khoản 5 có sửa đổi một số thuật ngữ “Trợ giúp viên pháp lý chính” thành “Trợ giúp viên pháp lý hạng II”, “Trợ giúp viên pháp lý” thành “Trợ giúp viên pháp lý hạng III”, “ngạch” thành “hạng” cho phù hợp.

Ngoài ra, tên Điều được điều chỉnh từ “Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý chính” thành “Tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức Trợ giúp viên pháp lý hạng II” cho phù hợp.
2.2. Tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức Trợ giúp viên pháp lý hạng III (Điều 3)
Về cơ bản Điều 3 kế thừa Điều 3 của Thông tư số 15/2010/TT-BTP, quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ Trợ giúp viên pháp lý hạng III tương đương với tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch chuyên viên và có tính đến đặc thù của công tác trợ giúp pháp lý, tuy nhiên có sự sửa đổi về nhiệm vụ đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý và bổ sung tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp.
a) Về chức trách (khoản 1): giữ nguyên khoản 1 Điều 3 Thông tư số 15/2010/TT-BTP, quy định rõ Trợ giúp viên pháp lý hạng III trực tiếp thực hiện các vụ việc trợ giúp pháp lý và các hoạt động nghiệp vụ khác theo phân công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

b) Về nhiệm vụ (khoản 2): về cơ bản kế thừa khoản 2 Điều 3 Thông tư số 15/2010/TT-BTP quy định 05 nhóm nhiệm vụ phù hợp với chức trách của Trợ giúp viên pháp lý hạng III trong việc trực tiếp thực hiện trợ giúp pháp lý, thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý phù hợp với chức trách được giao và các nhiệm vụ khác theo phân công. Tuy nhiên điểm c khoản 2 có hủy bỏ hình thức tự đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý cho phù hợp với Thông tư số 02/2013/TT-BTP.
c) Về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp (khoản 3): được quy định theo hướng dẫn chiếu quy định về Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 2653/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ Tư pháp.

d) Về tiêu chuẩn về năng lực (khoản 4): về cơ bản giữ nguyên khoản 3 Điều 2 Thông tư số 15/2010/TT-BTP quy định 05 tiêu chuẩn về năng lực thể hiện khả năng hiểu biết sâu hơn, rộng hơn, năng lực thực hiện nhiệm vụ cao hơn so với Trợ giúp viên pháp lý hạng III. Tuy nhiên điểm c khoản 4 có hủy bỏ hình thức tự đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý cho phù hợp với Thông tư số 02/2013/TT-BTP. 

e) Tiêu chuẩn về trình độ (khoản 5): giữ nguyên khoản 4 Điều 3 Thông tư số 15/2010/TT-BTP, quy định 04 yêu cầu về trình độ học vấn, nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, ngoại ngữ, tin học và thời gian công tác pháp luật phù hợp với các các quy định pháp luật hiện hành về điều kiện bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý, tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch chuyên viên và các hạng viên chức.

Ngoài ra, tên Điều được điều chỉnh từ “Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý” thành “Tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức Trợ giúp viên pháp lý hạng III” cho phù hợp.
Ngoài ra, Dự thảo Thông tư còn quy định về phạm vi, đối tượng áp dụng và hiệu lực thi hành. Về phạm vi và đối tượng áp dụng (Điều 1), về cơ bản kế thừa nội dung của Điều 1 Thông tư số 15/2010/TT-BTP tuy nhiên có sự sửa đổi, bổ sung cho phù hợp: chuyển “ngạch viên chức” thành “hạng viên chức”; phân loại hạng Trợ giúp viên pháp lý căn cứ vào tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ. Về hiệu lực thi hành (Điều 4), quy định Thông tư thay thế Thông tư số 15/2010/TT-BTP kể từ ngày có hiệu lực.
V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU

Về tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của Trợ giúp viên pháp lý, có ý kiến cho rằng nên thiết kế quy định này theo hướng quy định cụ thể về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của Trợ giúp viên pháp lý.

Cục Trợ giúp pháp lý cho rằng Trợ giúp viên pháp lý là một chức danh viên chức thuộc ngành Tư pháp nên cũng phải bảo đảm tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của viên chức ngành theo Quyết định số 2653/QĐ-BTP. Đồng thời, việc quy định tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp theo hướng dẫn chiếu sẽ bảo đảm sự thống nhất, ngắn gọn của văn bản theo tinh thần của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008. Do đó, Cục Trợ giúp pháp lý quy định như trong Dự thảo.
Trên đây là Tờ trình về Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các hạng viên chức Trợ giúp viên pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
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� Báo cáo số: 77/BC-BTP ngày 26/3/2014 về 02 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


� Báo cáo của các địa phương năm 2013.


� Báo cáo số: 77/BC-BTP ngày 26/3/2014 về 02 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
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